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A
TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN 

ĐỊA BÀN
478.600 480.000 74.749 301.180 62,9% 62,7%

A.1
TỔNG THU NỘI ĐỊA PHÁT SINH TRÊN 

ĐỊA BÀN ( TRỪ THU SỬ DỤNG ĐẤT)
476.790 476.790 73.887 298.063 62,5% 62,5%

I THUẾ THÀNH PHỐ QUẢN LÝ THU 452.100 452.100 61.264 272.958 60,4% 60,4%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 

trung ương
311.300 311.300 49.773 172.322 55,4% 55,4%

Thuế giá trị gia tăng 84.600 84.600

Thuế thu nhập doanh nghiệp 93.600 93.600

Thuế tài nguyên 133.100 133.100

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 108.120 108.120 10.392 72.803 67,3% 67,3%

Thuế giá trị gia tăng 50.670 50.670

Thuế thu nhập doanh nghiệp 15.050 15.050

Thuế tài nguyên 42.400 42.400

3 Thuế thu nhập cá nhân 8.210 8.210 297 7.496 91,3% 91,3%

4 Phí, lệ phí 1.720 1.720 552 1.551 90,2% 90,2%

5 Thu tiền cho thuê đất 240 240 260 1.812 755,0% 755,0%

6
Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài 

nguyên nước
22.250 22.250 0 16.132 72,5% 72,5%

 Trong đó:

- Trung ương cấp phép 20.710 20.710

- Địa phương cấp phép 1.540 1.540

7 Thu khác ngân sách 260 260 12 347 133,5% 133,5%

8
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa 

phương
-229 95

9 Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 207 339

10 Lệ phí trước bạ 0 61

II THUẾ CƠ SỞ QUẢN LÝ THU 26.500 27.900 13.485 28.222 106,5% 101,2%

1 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 15.260 15.260 5.707 12.847 84,2% 84,2%

Thuế giá trị gia tăng 14.090 14.090 4.472

Thuế thu nhập doanh nghiệp 20 20 1.231

Thuế tài nguyên 1.150 1.150 5

2 Thuế thu nhập cá nhân 1.860 1.860 480 1.383 74,4% 74,4%

3 Lệ phí trước bạ 2.640 2.640 640 3.196 121,1% 121,1%

4 Phí, lệ phí 50 50 77 132 264,0% 264,0%

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 20 20 7 29 145,0% 145,0%

6 Thu tiền cho thuê đất 1.940 1.940 0 1.473 75,9% 75,9%

7 Tiền sử dụng đất 1.810 3.210 861 3.117 172,2% 97,1%

8 Thu khác ngân sách 2.920 2.920 5.712 6.045 207,0% 207,0%

Trong đó: Thu khác NS xã 2.557 2.557 5.712 6.045 236,4% 236,4%

Biểu số 02

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ III NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày          /10/2026  của UBND xã Thạnh Mỹ)

SO SÁNH THỰC 

HIỆN VỚI (%) 
SỐ THỰC HIỆN

SỐ TT NỘI DUNG

DỰ TOÁN THU GIAO ĐẦU 

NĂM 2026

Đvt: Triệu đồng
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B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 176.636 177.756 25.436 99.533 56,3% 56,0%

1
Thu nội địa NSĐP được hưởng theo phân 

cấp
146.413 147.533 25.436 99.533 68,0% 67,5%

 - Thu từ các khoản NSĐP hưởng 100% 5.267 5.267 5.828 7.564 143,6% 143,6%

 - Thu từ các khoản NSĐP hưởng theo tỷ lệ % 141.146 142.266 19.607 91.968 65,2% 64,6%

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 30.223 30.223 0

 - Bổ sung thực hiện CCTL 20.119

 - Bổ sung mục tiêu 30.223 10.104

            Ghi chú:  Thành phố giao thu tiền sử dụng đất năm 2026 là: 1,810 tỷ đồng;  xã giao thêm: 1,4 tỷ đồng; nên tổng nguồn thu tiền sử dụng đất 

UBND xã giao năm 2026 là: 3,210 tỷ đồng. Tăng 5,28% so với dự toán thành phố giao; xã được hưởng 80% tổng nguồn thu tiền sử dụng đất giao 

tăng thêm: 1,120 tỷ đồng đưa vào chi đầu tư XDCB (nếu có)
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